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DẪN ĐỀ CỦA HỘI THẢO
Về xây dựng “Quy trình thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước 
của Ủy ban nhân dân quận, huyện, sở và cấp tương đương 
trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra”

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực tổng thể ngành Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010 - 2014”, trên cơ sở đề xuất của chuyên gia tư vấn, Ban soạn thảo đã xây dựng đề cương sơ bộ “Quy trình thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận, huyện, sở và cấp tương đương trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra”. Để hoàn thiện Quy trình, đảm bảo tính hiệu quả, khả thi trong ứng dụng trên thực tế, Ban soạn thảo nêu một số vấn đề thực trạng về sự cần thiết phải xây dựng Quy trình và một số gợi ý để xin ý kiến đại biểu tham dự hội thảo thảo luận như sau:

I/ Sự cần thiết phải xây dựng Quy trình thanh tra:

Hoạt động thanh tra với tư cách là chức năng thiết yếu trong quản lý nhà nước, là một khâu trong chu trình hoạt động quản lý nhà nước đòi hỏi phải tuân thủ những nguyên tắc và trình tự theo quy định của pháp luật. Trên thực tế đã có nhiều văn bản quy định về trình tự tiến hành một cuộc thanh tra như: Quy chế hoạt động của Đoàn Thanh tra được ban hành kèm theo Quyết định số 2151/2006/QĐ-TTCP ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Tổng thanh tra, đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 2894/2008/QĐ-TTCP ngày 23 tháng 12 năm 2008 của Thanh tra Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra và Thông tư 02/2010/TT-TTCP ngày 02 tháng 3 năm 2010 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra, tuy nhiên các văn bản này chỉ dừng lại ở mức khái quát, mang tính chất chung chung và định hướng, chưa có một quy định nào hướng dẫn cụ thể về quy trình thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, một pháp luật “xương sống” của ngành, để đánh giá tính chấp hành của việc triển khai trong thực tế. Do đó, việc xây dựng và ban hành Quy trình thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra của Ủy ban nhân dân quận, huyện, sở và cấp tương đương trong điều kiện hiện nay là rất cần thiết, đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về thanh tra.
Sự cần thiết của việc xây dựng Quy trình thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra còn thể hiện qua các mặt như sau:

Thứ nhất, về quy định pháp luật hiện nay, qua rà soát 24 văn bản quy phạm pháp luật toàn ngành thì chưa có văn bản quy định về thanh tra lĩnh vực này, trong khi đó nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra tỉnh và Chánh Thanh tra sở lần lượt được quy định tại khoản 3 Điều 11 “Thanh tra trách nhiệm của Giám đốc sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra” và khoản 3 Điều 14 của Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ “Thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra”, đều phải thực hiện thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra. Do đó, việc xây dựng và ban hành Quy trình thanh tra là hết sức cần thiết để chi tiết và cụ thể hóa pháp luật vào tình hình của địa phương, đáp ứng với yêu cầu thực tế khách quan hiện nay chưa có quy định.

Thứ hai, khảo sát thực tế về công tác thanh tra trách nhiệm của ngành thì hầu hết hiện nay các cơ quan thanh tra đều chỉ tập trung thanh tra trách nhiệm đối với 02 lĩnh vực đó là: việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, mà không tiến hành thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra để đánh giá thực trạng về tính chấp hành đạo luật “cơ bản” của ngành và thực tế khảo sát thì đa số những người được khảo sát (chiếm 97%) đều cho rằng cần phải xây dựng Quy trình để tạo ra một cơ chế để đánh giá tính chấp hành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra.

Thứ ba, từ kết quả khảo sát cho thấy việc ban hành Quy trình sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc tiến hành thanh tra (mà từ trước đến nay chưa có quy định), mặt khác sẽ tạo tiền đề quy định công tác thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra là công tác thường xuyên hàng năm, nhằm đánh giá trách nhiệm của UBND quận, huyện, sở và cấp tương đương.
Thứ tư, khi Quy trình được ban hành sẽ là thước đo, chuẩn mực cho quá trình tiến hành thanh tra trách nhiệm, tạo đồng bộ, thống nhất khi triển khai các cuộc thanh tra trách nhiệm; đồng thời nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các quận huyện, sở ngành và cấp tương đương trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thanh tra.


II/ Những nội dung bố cục cơ bản của “Quy trình thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận, huyện, sở và cấp tương đương trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra” (Đề cương sơ bộ):


Để giải quyết được các vấn đề nêu trên, Ban soạn thảo cùng với chuyên gia tư vấn dự thảo Đề cương sơ bộ của Quy trình mang tính chất định hướng để làm tiền đề cho việc xây dựng Quy trình hoàn thiện như sau:

* Về thẩm quyền ban hành: Quy trình sẽ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ký Quyết định ban hành, để làm căn cứ áp dụng cho toàn ngành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

* Về bố cục, Quy trình được chia thành 03 chương, 32 điều, cụ thể:


- Chương I gồm 05 Điều (Điều 1 đến Điều 5): là chương quy định chung, quy định cụ thể về các vấn đề: phạm vị điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, nguyên tắc thực hiện và thẩm quyền tiến hành thanh tra.

- Chương II quy định về quy trình thanh tra, gồm 03 mục với 25 Điều (từ Điều 6 đến Điều 30):


+ Mục 1 chuẩn bị thanh tra, từ Điều 6 đến Điều 10, quy định:

. Thu thập thông tin để ban hành quyết định thanh tra

. Ban hành Quyết định thanh tra 

. Xây dựng Kế hoạch tiến hành thanh tra 

. Xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo 

. Thông báo về việc công bố quyết định thanh tra 


+ Mục 2 tiến hành thanh tra, từ Điều 11 đến Điều 24, quy định:




. Công bố quyết định thanh tra
. Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra
. Kiểm tra, xác minh và đánh giá thông tin, tài liệu
. Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh tra
. Thanh tra trách nhiệm trong hoạt động thanh tra
. Thanh tra trong việc phân công Thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành tiến hành thanh tra độc lập

. Thanh tra việc tổ chức thanh tra lại

. Thanh tra việc kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc sở

. Thanh tra trách nhiệm xử lý chồng chéo về hoạt động thanh tra chuyên ngành

. Thanh tra trong việc xử phạt vi phạm hành chính của hoạt động thanh tra chuyên ngành

. Báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ thanh tra

. Ghi nhật ký Đoàn thanh tra

. Giám sát, kiểm tra hoạt động của Đoàn thanh tra

. Việc sửa đổi, bổ sung kế hoạch tiến hành thanh tra trong quá trình thanh tra; thay đổi Trưởng Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, bổ sung thành viên Đoàn thanh tra; gia hạn thời gian thanh tra; việc kết thúc thanh tra tại nơi được thanh tra



+ Mục 3 kết thúc thanh tra, từ điều 25 đến Điều 30, quy định:
. Xây dựng Báo cáo kết quả thanh tra

. Xây dựng và ban hành Kết luận thanh tra
. Công khai Kết luận thanh tra; chỉ đạo và xử lý Kết luận thanh tra
. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình thanh tra

. Tổng kết, rút kinh nghiệm hoạt động của Đoàn thanh tra

. Lập, quản lý và bàn giao hồ sơ thanh tra

- Chương III về điều khoản thi hành, gồm 02 Điều từ Điều 31 đến Điều 32, quy định về tổ chức thực hiện và bổ sung, sửa đổi Quy định về quy trình thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra.

III/ Một số vấn đề gợi ý cần tập trung thảo luận:

Để Quy trình thanh tra được xây dựng một cách hoàn chỉnh và có chất lượng, với dự thảo đề cương đã gửi cho các đại biểu nghiên cứu, hội thảo hôm nay mong muốn quý vị đại biểu đóng góp ý kiến quý báu, kinh nghiệm thực tế của mình vào việc xây dựng Quy trình, để Quy trình thật sự có chất lượng, khả thi. 
Bên cạnh đó, Ban soạn thảo quy trình cũng xin đưa ra một số vấn đề cần tập trung trao đổi tại Hội thảo, đó là:

- Thứ nhất, trao đổi về thẩm quyền ký ban hành, Quy trình nên ban hành dưới dạng văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố ban hành để áp dụng cho toàn ngành Thanh tra thành phố hay do Chánh Thanh tra thành phố ký ban hành quy trình như một văn bản hướng dẫn nghiệp vụ?


- Thứ hai, về tên gọi Quy trình, theo tên gọi đã đăng ký với nhà tài trợ và Ban Quản lý các dự án Thanh tra Chính phủ thì có tên là “Quy trình thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân quận, huyện và cấp tương đương trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra”, tuy nhiên để rút gọn về tên gọi có thể xem xét đổi thành “Quy trình thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra” vì đối tượng điều chỉnh đã được quy định cụ thể trong Điều 2 của Quy trình?

Thứ ba, xem xét về thẩm quyền tiến hành thanh tra (tại Điều 5 của Quy trình) có nên quy định việc khi cần thiết Giám đốc sở, Chủ tịch UBND cấp huyện tiến hành thanh tra trách nhiệm tại sở hoặc tại huyện?
Thứ tư, không sử dụng cụm từ “khảo sát trước khi ban hành quyết định thanh tra” thay bằng cụm từ “thu thập thông tin để ban hành quyết định thanh tra” theo quy định tại Mục 3 Chương VI Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ, tuy nhiên vấn đề thu thập thông tin có cần thiết đưa thành điều luật không? Vì trong khoản 1 Điều 67 Nghị định 86/2011/NĐ-CP quy định chỉ thu thập thông tin trong trường hợp thanh tra đột xuất?

Thứ năm, theo Quy trình thì nội dung thanh tra tập trung vào hai lĩnh vực: quản lý nhà nước về công tác thanh tra và hoạt động thanh tra. Ngoài 02 lĩnh vực này thì Quy trình có cần thanh tra thêm nội dung gì khác của pháp luật thanh tra?

Việc cho ý kiến và góp ý kiến quý báu của quý vị đại biểu là cơ sở cho việc xây dựng Quy trình có giá trị và thiết thực cho ngành Thanh tra, khi Quy trình được ban hành sẽ là chuẩn mực để áp dụng thống nhất cho công tác này trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 
Xin trân trọng cám ơn và chúc sức khỏe toàn thể đại biểu./. 
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